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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                

 
 
 
                                                                                                       

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Thăng 

  Hội thẩm nhân dân:  

                                   1. Bà Lâm Thị Nga 

                                   2.    Ngu  n Thị Mây  

                   s t           u   12 – Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên t    Ông Phạm Văn Thanh -  i m s t vi n 

  T ư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông V  Th   hung – Cán bộ Tòa án nhân dân 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngày 21 tháng 05 năm 2025 tại trụ sở Tòa  n nhân dân Quận 12, Th nh phố Hồ 

Chí Minh   t    s  th m c ng  hai vụ  n d n s  s  th m thụ    số: 795/2024/TLST-

DS ngày 16/10/2024 về việc “Tra   c ấp  ợp đồ g vay t   sả ” theo Qu  t định đưa 

vụ  n ra   t    số 334/2025/QĐXXST-DS ngày 26/03/2025 và Qu  t định hoãn phi n 

tòa số 498/2025/QĐST – DS ngày 23/04/2025, giữa c c đư ng s : 

 Ngu  n đ n:    T, sinh năm: 1976 

     Thư ng tr : 38/15/4 Đư ng TTN05,  hu phố 36, phư ng N,  Quận Q, TP. M.   

     Ngư i đại diện theo ủ  qu ền: Ông L, sinh năm 1981 

     Địa chỉ: 24/12/19 Đư ng số 10,  hu phố 3, phư ng X, th nh phố M(Có mặt) 

          Bị đ n:     T, sinh năm: 1973 

          Thư ng tr : 58/4  Đư ng TTN02,  hu phố 36, phư ng N, Th nh phố M. (Vắng 

mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đ n  hởi  iện đề ng   28/06/2024; đ n  hởi  iện bổ sung đề ng   

17/09/2024 và trong qu  trình giải qu  t vụ  n ngu  n đ n bà T có ông L  Văn Long 

  m ngư i đại diện theo ủ  qu ền trình bày:  o quen bi t t  trư c v     bạn b  h ng 

  m của nhau n n ngày 22/06/2021 bà T đã cho b  T va  số tiền 350.000.000 ( a 

trăm năm mư i triệu) đồng. Hai b n c   ập hợp đồng c ng chứng tại Văn phòng c ng 

chứng H ng   22/06/2021 v i thỏa thuận về th i hạn va     01 (một) năm v   h ng c  

 ãi suất. Tu  hợp đồng  h ng thỏa thuận về  ãi suất, nhưng th c t  hai b n c  thỏa 
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thuận miệng    mỗi th ng b  T phải thanh to n số tiền  ãi    7.000.000 ( ả  triệu) 

đồng và b  Ti t đã thanh to n cho b  T được 02 th ng tiền  ãi v i số tiền 14.000.000 

(Mư i bốn triệu) đồng. Đ n ng   15/06/2022 b  Ti t thanh to n 50.000.000 (Năm 

mư i triệu) đồng tiền nợ gốc. T  th ng 7/2022 cho đ n th ng 3/2024, bà T thanh toán 

mỗi th ng 1.000.000 (Một triệu) đồng.  

Tại phi n Tòa, nguyên đ n   c định  ại số tiền b  T đã thanh to n cho b  T là 

70.000.000 đồng,  h ng th a nhận về số tiền b  T đã thanh to n hai th ng tiền  ãi v i 

số tiền 14.000.000 đồng. Ngu  n đ n   u cầu b  T thanh to n số tiền nợ gốc 

280.000.000 (Hai trăm t m mư i triệu) đồng v  nợ  ãi tính theo mức  ãi suất 

10%/năm, v i th i gian tính  ãi t  ng   23/06/2022 đ n ng   21/05/2025 là (34 tháng, 

28 ng   nhưng   m tròn th nh 34 th ng) 79.333.333 ( ả  mư i chín triệu ba trăm ba 

mư i ba nghìn ba trăm ba mư i ba) đồng, tổng cộng    359.333.333 ( a trăm năm 

mư i chín triệu ba trăm ba mư i ba nghìn ba trăm ba mư i ba) đồng. 

   ị đ n bà T, t   hi thụ    hồ s  Tòa  n nh n d n Quận Q đã ti n h nh triệu tập 

b  Ti t đ n Tòa đ  giải qu  t vụ  iện của bà T nhưng bà T  h ng đ n, sau  hi ti n 

h nh   c minh, Tòa  n đã tống đạt hợp  ệ c c văn bản tố tụng theo đ ng trình t , qu  

định của ph p  uật nhưng bà T vẫn cố tình vắng mặt tại Tòa n n mở phi n tòa   t   . 
 

Ý ki n của Viện ki m sát nhân dân Quận Q, Thành phố H tham gia phiên tòa 

phát bi u trong quá trình giải quy t vụ án: Về mặt tố tụng, Việc thụ lý vụ án, ti n hành 

thu thập chứng cứ, quy t định đưa vụ án ra xét x  và di n bi n tại phi n tòa đã được 

Tòa án nhân dân Quận 12 và Th m ph n được phân công giải quy t vụ án th c hiện 

đ ng qu  trình thủ tục theo qu  định của pháp luật; Về nội dung, đề nghị Hội đồng xét 

x  chấp nhận to n bộ yêu cầu của ngu  n đ n. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ s  vụ  n, căn cứ vào k t 

quả tranh luận được th m tra tại phiên tòa. Hội đồng xét x  nhận định: 

[1] Về th m qu ền giải qu  t vụ  n:  ị đ n bà T c  địa chỉ địa chỉ thư ng tr  

tại số 58/4  Đư ng TTN02,  hu phố 36, phư ng N,  Quận Q, Th nh phố Mn n vụ  n 

thuộc th m qu ền giải qu  t của Tòa  n nh n d n Q, Th nh phố N, được ph p  uật 

qu  định tại  hoản 1 Điều 35 v   hoản 1 Điều 39 của  ộ  uật Tố tụng d n s  năm 

2015. 

[2] Về quan hệ tranh chấp:  ăn cứ v o đ n  hởi  iện đề ngày 28/06/2024; đ n 

 hởi  iện bổ sung đề ng   17/09/2024 v  chứng cứ   m theo c  trong hồ s  vụ  n, vụ 

 n c  quan hệ tranh chấp   : „„Tranh chấp hợp đồng va  t i sản” được qu  định tại 

 hoản 3 Điều 26 của  ộ  uật Tố tụng d n s  năm 2015. 

[3] Về thủ tục tố tụng: T   hi thụ    hồ s  Tòa  n nh n d n Q, Th nh phố M đã 

ti n h nh triệu tập bà T đ n Tòa đ  nhận th ng b o thụ    vụ  n, vi t bản t   hai, triệu 

tập tham gia phi n họp  i m tra việc giao nộp, ti p cận, c ng  hai chứng cứ v  hòa 

giải. Bà Tvắng mặt tại phi n họp  i m tra việc giao nộp, ti p cận, c ng  hai chứng cứ 

v  hòa giải đồng th i b  T đã vắng mặt  hi Tòa  n triệu tập tham gia phi n tòa  ần thứ 

hai mà không có lý do nên Tòa  n   t    vắng mặt b  T    phù hợp v i qu  định tại 
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 hoản 1 Điều 207,  hoản 2 Điều 227 v   hoản 3 Điều 228  ộ  uật Tố tụng d n s  

năm 2015. 

[4] Về   u cầu của c c đư ng s :  ăn cứ Hợp đồng va  tiền ng   22/06/2021 

v i nội dung b  T cho bà T va  số tiền 350.000.000 ( a trăm năm mư i triệu) đồng, 

th i hạn va     01 năm,  h ng c   ãi suất, c  c  sở đ    c nhận giữa ngu  n đ n b  T 

v  bị đ n bà T đã ph t sinh quan hệ giao dịch va  t i sản.    t   hi   t th c th i hạn 

vay, bà T  h ng th c hiện đầ  đủ ngh a vụ trả nợ như thỏa thuận, đ   chính    ngu  n 

nh n   m ph t sinh tranh chấp hợp đồng va  t i sản giữa b  T và bà T. 

          [5] Về  hoản tiền nợ gốc: X t t   hi   t th c th i hạn thỏa thuận trả nợ ng   

22/06/2022 cho đ n na , b  T m i chỉ thanh to n cho b  T số tiền 50.000.000 (Năm 

mư i triệu) đồng. Đồng th i t  th ng 07/2022 đ n th ng 03/2024 b  Ti t thanh to n 

cho b  Th   mỗi th ng 1.000.000 đồng, tổng cộng số tiền b  Ti t đã thanh to n cho 

bà T    70.000.000 đồng, số tiền còn  ại 280.000.000 (Hai trăm t m mư i triệu) đồng 

bà Ti t  h ng thanh to n cho b  T    vi phạm ngh a vụ thanh to n m  c c b n đã thỏa 

thuận tại hợp đồng va  tiền ng   22/06/2021. Nay bà T   u cầu bà T phải thanh to n 

số nợ gốc 280.000.000 (Hai trăm t m mư i triệu) đồng    c  căn cứ chấp nhận.  

          [6] Về  hoản tiền  ãi: X t ngu  n đ n b  Th     u cầu b  Ti t phải thanh to n 

số tiền  ãi chậm thanh to n tính t  ng   23/06/2022 đ n ng   21/05/2025 theo mức  ãi 

suất    10%/năm v i số tiền gốc 280.000.000 đồng x 10%/năm x 34 th ng, 28 ng   

nhưng ngu  n đ n t  ngu ện   u cầu   m tròn th nh 34 th ng = 79.333.333 ( ả  

mư i chín triệu ba trăm ba mư i ba nghìn ba trăm ba mư i ba) đồng    phù hợp v i 

qu  định về  ãi suất được qu  định tại  hoản 2, Điều 468 của  ộ  uật d n s  2015. 

Tổng cộng b  Ti t phải trả cho b  T số tiền 359.333.333 ( a trăm năm mư i chín 

triệu ba trăm ba mư i ba nghìn ba trăm ba mư i ba) đồng. 

           [7] Về  n phí d n s  s  th m: 17.966.667 (Mư i bả  triệu chín trăm s u mư i 

s u nghìn s u trăm s u mư i bả ) đồng bà T phải chịu; ho n  ại to n bộ tiền tạm ứng 

án phí cho bà T. 

      Vì các lẽ trên,                         

QUYẾT ĐỊNH 

-   ăn cứ vào Khoản 6 Điều 26, Đi m a Khoản 1 Điều 35, Đi m a Khoản 1 

Điều 39, Khoản 1 Điều 147, Điều 227, Điều 228, Điều 271 và Khoản 1 Điều 273 của 

Bộ luật tố tụng dân s  năm 2015;           

-  ăn cứ  Điều 463, Điều 465, Điều 466 v  Điều 468 của Bộ Luật dân s  năm 

2015; 

-  ăn cứ Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc Hội 

qu  định về án phí, lệ phí Tòa  n năm 2016; 

 

Tu  n   : 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ngu  n đ n bà T. 

Buộc bà T phải thanh toán cho bà T số tiền 359.333.333 ( a trăm năm mư i 

chín triệu ba trăm ba mư i ba nghìn ba trăm ba mư i ba) đồng, (bao gồm 280.000.000 
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đồng nợ gốc và 79.333.333 đồng nợ  ãi), th c hiện nga  sau  hi bản  n có hiệu l c 

pháp luật. 

K  t  ngày ti p theo của ngày xét x  s  th m cho đ n khi thi hành án xong, bên 

phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức 

lãi suất qu  định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân s .  

2/ Về án phí dân s  s  th m: 

- Bà T phải chịu  17.966.667 (Mư i bảy triệu chín trăm s u mư i s u nghìn s u 

trăm s u mư i bả ) đồng;  

- Bà T được nhận lại số tiền tạm ứng  n phí đã nộp là 7.500.000 (Bả  triệu năm 

trăm nghìn) đồng, theo biên lai thu số 0049017 ngày 16/10/2024 của Chi cục Thi hành 

án dân s  Quận Q, TP. M. 

3/ Quyền  h ng c o:   c đư ng s  có quyền kháng cáo trong th i hạn 15 ngày 

k  t  ng   tu  n  n, đư ng s  vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án 

m  c     do chính đ ng thì th i hạn kháng cáo tính t  ngày nhận được bản án hoặc 

được tống đạt hợp lệ. 

 “Trường hợp bản án, quyết đị   được thi      t e  quy định t     ều 2 Lu t 

Thi hành án dân sự t ì  gườ  được thi hành án dân sự,  gười phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thu n thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định t i các   ều 6,   ều 7,   ều 7a,   ều 7b 

v    ều 9 Lu t Thi hành án dân sự; thời hi u t           được thực hi n the  qu  định 

t   đ ều 30 Lu t Thi hành án dân sự  ă  2008 ( ã được sửa đổi, bổ sung một số đ ều 

 ă  2014”. 

 

 

Nơi nhận: 

- TAND TP.HCM;                                    (1)  THẨM PHÁN                           

- VKSND Q.12;                                         (1)                                                      

- CC.THADS Q. 12;                                  (1) 

- Hai b n đ/sư;                                           (2)                                        

- Lưu: Hồ s , Vp.                                       (3) 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                   

  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

    

 

                                                                                                                  

Trần Văn Thăng 


